
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 4A - TUẦN 13 (28/11/2022 - 02/12/2022)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
28

/1
1/

20
22

)

SÁNG

1 Chào cờ+Đạo đức Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ Vương Thị Xuân Phương
2 Tiếng Anh Unit 6: Jim's day (Lesson 1) Vũ Quang Minh
3 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
4 Toán Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Tin học Chèn hình ảnh và chữ nghệ thuật trong PowerPoint Nguyễn Thị Minh Trang
2 Tin học Luyện tập Nguyễn Thị Minh Trang
3 Tiếng Anh Unit 6: Jim's day (Lesson 2) Vũ Quang Minh

B
A

 (2
9/

11
/2

02
2) SÁNG

1 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
2 Toán Nhân với số có ba chữ số Vương Thị Xuân Phương
3 Tập đọc Người tìm đường lên các vì sao Vương Thị Xuân Phương
4 Luyện từ và câu MRVT: Ý chí - Nghị lực Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Khoa học Nước bị ô nhiễm Vương Thị Xuân Phương
2 Kỹ năng sống
3 Tiếng Anh Unit 6: Jim's day (Lesson 3) Vũ Quang Minh

TƯ
 (3

0/
11

/2
02

2) SÁNG

1 Toán Nhân với số có ba chữ số Vương Thị Xuân Phương



TƯ
 (3

0/
11

/2
02

2) SÁNG
2 Địa lí Người dân ở đổng bằng Bắc Bộ Vương Thị Xuân Phương
3 Tập làm văn Trả bài văn kể chuyện Vương Thị Xuân Phương
4 Kĩ thuật Cắt khâu sản phẩm tự chế Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Tiếng Anh

Movers Test
Vũ Quang Minh

2 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
3 Kể chuyện KC: người chứng kiến hoặc tham gia Vương Thị Xuân Phương

N
Ă

M
 (0

1/
12

/2
02

2) SÁNG

1 Toán Luyện tập Vương Thị Xuân Phương
2 Lịch sử Cuộc kháng chiến chống quân Tống (lần 2) Vương Thị Xuân Phương
3 Tập đọc Văn hay chữ tốt Vương Thị Xuân Phương
4 Luyện từ và câu Câu hỏi và dấu chấm hỏi Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Chính tả Người tìm đường lên các vì sao Vương Thị Xuân Phương
2 GDTC Nguyễn Đức Tài
3 Tiếng Anh Unit 6: Jim's day (Workbook) Vũ Quang Minh

SÁ
U

 (0
2/

12
/2

02
2) SÁNG

1 Tiếng Anh
Get it up

Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
3 GDTC Nguyễn Đức Tài
4 Toán Luyện tập chung Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Tập làm văn Ôn tập văn kể chuyện Vương Thị Xuân Phương
2 Khoa học Nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm Vương Thị Xuân Phương
3 HĐTN Vương Thị Xuân Phương



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 4B - TUẦN 13 (28/11/2022 - 02/12/2022)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
28

/1
1/

20
22

)

SÁNG

1 Chào cờ+Đạo đức Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
3 Toán Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 Nguyễn Thị Xuân Yến
4 Tập đọc Người tìm đường lên các vì sao Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Khoa học Nước bị ô nhiễm Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Chính tả Người tìm đường lên các vì sao Nguyễn Thị Xuân Yến
3 Lịch sử Cuộc kháng chiến chống quân Tống (lần 2) Nguyễn Thị Xuân Yến

B
A

 (2
9/

11
/2

02
2) SÁNG

1 Luyện từ và câu MRVT: Ý chí - Nghị lực Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
3 Tiếng Anh Unit 6: Jim's day (Lesson 1) Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh Unit 6: Jim's day (Lesson 2) Vũ Quang Minh

CHIỀU
1 Toán Nhân với số có ba chữ số Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Kỹ năng sống
3 Kể chuyện KC: người chứng kiến hoặc tham gia Nguyễn Thị Xuân Yến



TƯ
 (3

0/
11

/2
02

2) SÁNG

1 Tiếng Anh Unit 6: Jim's day (Lesson 3) Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Unit 6: Jim's day (Workbook) Vũ Quang Minh
3 Toán Nhân với số có ba chữ số Nguyễn Thị Xuân Yến
4 Tập làm văn Trả bài văn kể chuyện Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Tin học Chèn hình ảnh và chữ nghệ thuật trong PowerPoint Nguyễn Thị Minh Trang
2 Tin học Luyện tập Nguyễn Thị Minh Trang
3 Tiếng Anh Get it up Vũ Quang Minh

N
Ă

M
 (0

1/
12

/2
02

2) SÁNG

1 Toán Luyện tập Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Luyện từ và câu Câu hỏi và dấu chấm hỏi Nguyễn Thị Xuân Yến
3 Tập đọc Văn hay chữ tốt Nguyễn Thị Xuân Yến
4 Khoa học Nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Tiếng Anh

Movers Test
Vũ Quang Minh

2 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
3 GDTC Nguyễn Đức Tài

SÁ
U

 (0
2/

12
/2

02
2) SÁNG

1 Toán Luyện tập chung Nguyễn Thị Xuân Yến
2 GDTC Nguyễn Đức Tài
3 Tập làm văn Ôn tập văn kể chuyện Nguyễn Thị Xuân Yến
4 HĐTN Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Địa lí Người dân ở đổng bằng Bắc Bộ Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Kĩ thuật Cắt khâu sản phẩm tự chế Nguyễn Thị Xuân Yến
3 Tiếng Anh Get it up Vũ Quang Minh



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 4C - TUẦN 13 (28/11/2022 - 02/12/2022)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

GIÁO VIÊN

H
A

I (
28

/1
1/

20
22

)

SÁNG

1 Chào cờ+Đạo đức Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ Đỗ Thị Xuân Nhung
2 Tập đọc Người tìm đường lên các vì sao Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Lịch sử Cuộc kháng chiến chống quân Tống (lần 2) Đỗ Thị Xuân Nhung
4 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc

CHIỀU
1 Địa lí Người dân ở đổng bằng Bắc Bộ Đỗ Thị Xuân Nhung
2 Toán Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Kĩ thuật Cắt khâu sản phẩm tự chế Đỗ Thị Xuân Nhung

B
A

 (2
9/

11
/2

02
2) SÁNG

1 Tiếng Anh Unit 6: Jim's day (Lesson 1) Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Unit 6: Jim's day (Lesson 2) Vũ Quang Minh
3 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
4 Chính tả Người tìm đường lên các vì sao Đỗ Thị Xuân Nhung

CHIỀU
1 Tiếng Anh Unit 6: Jim's day (Lesson 3) Vũ Quang Minh



B
A

 (2
9/

11
/2

02
2)

CHIỀU 2 Tiếng Anh Unit 6: Jim's day (Workbook) Vũ Quang Minh
3 Toán Nhân với số có ba chữ số Đỗ Thị Xuân Nhung

TƯ
 (3

0/
11

/2
02

2) SÁNG

1 Luyện từ và câu MRVT: Ý chí - Nghị lực Đỗ Thị Xuân Nhung
2 Toán Nhân với số có ba chữ số Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Tin học Chèn hình ảnh và chữ nghệ thuật trong PowerPoint Nguyễn Thị Minh Trang
4 Tin học Luyện tập Nguyễn Thị Minh Trang

CHIỀU
1 Tập làm văn Trả bài văn kể chuyện Đỗ Thị Xuân Nhung
2 Khoa học Nước bị ô nhiễm Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Tập đọc Văn hay chữ tốt Đỗ Thị Xuân Nhung

N
Ă

M
 (0

1/
12

/2
02

2) SÁNG

1 Luyện từ và câu Câu hỏi và dấu chấm hỏi Đỗ Thị Xuân Nhung
2 Khoa học Nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Tiếng Anh

Get it up
Vũ Quang Minh

4 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

CHIỀU
1 GDTC Nguyễn Đức Trung
2 Toán Luyện tập Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Kỹ năng sống

SÁ
U

 (0
2/

12
/2

02
2) SÁNG

1 GDTC Nguyễn Đức Trung
2 Toán Luyện tập chung Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Kể chuyện KC: người chứng kiến hoặc tham gia Đỗ Thị Xuân Nhung
4 Tập làm văn Ôn tập văn kể chuyện Đỗ Thị Xuân Nhung

CHIỀU
1 Tiếng Anh

Movers Test
Vũ Quang Minh

2 Tiếng Anh Vũ Quang Minh



SÁ
U

 (0
2/

12
/2

02
2)

CHIỀU
3 HĐTN Đỗ Thị Xuân Nhung


